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1 0306171003 Nguyễn Văn Bản 28/7/1992 CĐ TH 17A 5,88 X CNPM CĐ TH 17PMA

2 0306171006 Đặng Văn Chiêu 09/10/1999 CĐ TH 17A 6,77 X CNPM CĐ TH 17PMA

3 0306171007 Hồ Văn Chiến 21/6/1999 CĐ TH 17A 7,26 X CNPM CĐ TH 17PMA

4 0306171009 Lữ Đức Chiến 19/08/1999 CĐ TH 17A 6,18 X CNPM CĐ TH 17PMA

5 0306171012 Nguyễn Hoàng Phương Duy 13/03/1999 CĐ TH 17A 5,84 X CNPM CĐ TH 17PMA

6 0306171023 Phùng Hiểu Đông 18/8/1999 CĐ TH 17A 6,04 X CNPM CĐ TH 17PMA

7 0306171024 Bùi Văn Đồng 29/10/1999 CĐ TH 17A 5,56 X CNPM CĐ TH 17PMA

8 0306171025 Mai Thanh Hải 16/02/1999 CĐ TH 17A 6,69 X CNPM CĐ TH 17PMA

9 0306171027 Nguyễn Ngọc Hiền 02/04/1999 CĐ TH 17A 6,29 X CNPM CĐ TH 17PMA

10 0306171035 Trần Quốc Hưng 21/07/1999 CĐ TH 17A 5,07 X CNPM CĐ TH 17PMA

11 0306171036 Trần Công Khanh 10/12/1999 CĐ TH 17A 5,41 X CNPM CĐ TH 17PMA

12 0306171039 Bùi Anh Khoa 24/04/1999 CĐ TH 17A 6,00 X CNPM CĐ TH 17PMA

13 0306171043 Phan Chu Kỳ 02/10/1999 CĐ TH 17A 5,50 X CNPM CĐ TH 17PMA

14 0306171045 Đỗ Trần Bảo Lâm 22/11/1998 CĐ TH 17A 5,57 X CNPM CĐ TH 17PMA

15 0306171046 Nguyễn Phi Long 20/11/1999 CĐ TH 17A 4,85 X CNPM CĐ TH 17PMA

16 0306171047 Nguyễn Thành Long 07/08/1999 CĐ TH 17A 5,25 X CNPM CĐ TH 17PMA

17 0306171051 Cái Huy Hùng Minh 05/09/1999 CĐ TH 17A 6,63 X CNPM CĐ TH 17PMA

18 0306171052 Nguyễn Nhật Minh 29/03/1999 CĐ TH 17A 6,43 X CNPM CĐ TH 17PMA

19 0306171056 Lý Minh Nhật 15/10/1999 CĐ TH 17A 7,29 X CNPM CĐ TH 17PMA

20 0306171057 Lê Dư Tuyết Nhi 18/10/1999 CĐ TH 17A 7,45 X CNPM CĐ TH 17PMA

21 0306171059 Lê Minh Nhựt 15/7/1999 CĐ TH 17A 5,89 X CNPM CĐ TH 17PMA

22 0306171060 Võ Nhật Ninh 3/5/1999 CĐ TH 17A 5,91 X CNPM CĐ TH 17PMA
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23 0306171063 Trần Hoài Phong 11/01/1999 CĐ TH 17A 6,72 X CNPM CĐ TH 17PMA

24 0306171065 Nguyễn Hoàng Phúc 3/8/1999 CĐ TH 17A 6,02 X CNPM CĐ TH 17PMA

25 0306171066 Lê Thị Quỳnh Phương 15/03/1999 CĐ TH 17A 7,26 X CNPM CĐ TH 17PMA

26 0306171067 Nguyễn Minh Phương 25/11/1999 CĐ TH 17A 6,38 X CNPM CĐ TH 17PMA

27 0306171070 Nguyễn Ngọc Sao 18/11/1999 CĐ TH 17A 5,98 X CNPM CĐ TH 17PMA

28 0306171073 Huỳnh Ngọc Tâm 22/08/1999 CĐ TH 17A 6,20 X CNPM CĐ TH 17PMA

29 0306171074 Trần Minh Tâm 01/08/1999 CĐ TH 17A 6,31 X CNPM CĐ TH 17PMA

30 0306171075 Nguyễn Huỳnh Phi Tân 20/02/1999 CĐ TH 17A 5,73 X CNPM CĐ TH 17PMA

31 0306171077 Đặng Minh Thành 24/09/1999 CĐ TH 17A 6,37 X CNPM CĐ TH 17PMA

32 0306171078 Phạm Thị Phương Thảo 12/06/1999 CĐ TH 17A 6,30 X CNPM CĐ TH 17PMA

33 0306171079 Mạc Đình Thạnh 16/01/1999 CĐ TH 17A 7,03 X CNPM CĐ TH 17PMA

34 0306171082 Phạm Văn Tiến 09/08/1999 CĐ TH 17A 7,68 X CNPM CĐ TH 17PMA

35 0306171084 Trương Thị Thùy Trang 02/08/1999 CĐ TH 17A 6,35 X CNPM CĐ TH 17PMA

36 0306171086 Nguyễn Huỳnh Quý Trọng 08/03/1999 CĐ TH 17A 5,27 X CNPM CĐ TH 17PMA

37 0306171093 Tô Thanh Tuấn 29/05/1999 CĐ TH 17A 6,07 X CNPM CĐ TH 17PMA

38 0306171094 Trần Xuân Tùng 6/12/1999 CĐ TH 17A 6,84 X CNPM CĐ TH 17PMA

39 0306171095 Phạm Công Ty 5/2/1999 CĐ TH 17A 5,32 X CNPM CĐ TH 17PMA

40 0306171096 Dương Quốc Việt 29/03/1999 CĐ TH 17A 5,91 X CNPM CĐ TH 17PMA

41 0306171098 Lương Đình Khánh Vinh 20/08/1999 CĐ TH 17A 5,11 X CNPM CĐ TH 17PMA

42 0306171099 Nguyễn Đức Hoàng Vinh 30/10/1999 CĐ TH 17A 6,39 X CNPM CĐ TH 17PMA

43 0306171102 Nguyễn Thanh Võ 06/03/1999 CĐ TH 17A 5,86 X CNPM CĐ TH 17PMA

44 0306171104 Bùi Tấn Vương 26/7/1999 CĐ TH 17A 6,09 X CNPM CĐ TH 17PMA

45 0306161457 Phan Thành Phát 14/06/1998 CĐ TH 17D 3,76 X CNPM CĐ TH 17PMA

46 0306161467 Lê Quang Phước 05/09/1998 CĐ TH 17D 4,89 X CNPM CĐ TH 17PMA

47 0306171323 Lê Văn Hồng An 29/12/1999 CĐ TH 17D 6,93 X CNPM CĐ TH 17PMA

48 0306171324 Lê Đức Anh 07/11/1999 CĐ TH 17D 5,68 X CNPM CĐ TH 17PMA
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49 0306171328 Ta Quoc Bao 21/3/1999 CĐ TH 17D 6,73 X CNPM CĐ TH 17PMA

50 0306171333 Phạm Thanh Duy 23/11/1999 CĐ TH 17D 4,57 X CNPM CĐ TH 17PMA

51 0306171334 Trà Trần Thanh Duy 24/04/1999 CĐ TH 17D 6,78 X CNPM CĐ TH 17PMA

52 0306171335 Nguyễn Huy Dũng 08/12/1999 CĐ TH 17D 5,36 X CNPM CĐ TH 17PMA

53 0306171336 Hồ Tấn Đạt 26/03/1999 CĐ TH 17D 6,39 X CNPM CĐ TH 17PMA

54 0306171337 Trần Quốc Đạt 02/06/1999 CĐ TH 17D 6,25 X CNPM CĐ TH 17PMA

55 0306171339 Nguyễn Việt Hân 31/1/1999 CĐ TH 17D 6,48 X CNPM CĐ TH 17PMA

56 0306171341 Nguyễn Công Hậu 27/11/1999 CĐ TH 17D 5,28 X CNPM CĐ TH 17PMA

57 0306171343 Đinh Trung Hiếu 31/10/1999 CĐ TH 17D 6,91 X CNPM CĐ TH 17PMA

58 0306171345 Liêu Trần Hiếu Hoài 08/08/1999 CĐ TH 17D 7,01 X CNPM CĐ TH 17PMA

59 0306171346 Nguyễn Thái Hòa 15/06/1999 CĐ TH 17D 6,11 X CNPM CĐ TH 17PMA

60 0306171347 Hà Văn Hóa 07/11/1999 CĐ TH 17D 7,36 X CNPM CĐ TH 17PMA

61 0306171351 Nguyễn Quang Huy 21/08/1999 CĐ TH 17D 6,10 X CNPM CĐ TH 17PMA

62 0306171352 Nguyễn Thanh Huy 6/9/1999 CĐ TH 17D 6,83 X CNPM CĐ TH 17PMA

63 0306171355 Võ Hoàng Phi Hùng 23/07/1999 CĐ TH 17D 6,83 X CNPM CĐ TH 17PMA

64 0306171357 Phạm Vịnh Hy 24/02/1999 CĐ TH 17D 6,08 X CNPM CĐ TH 17PMA

65 0306171362 Nguyễn Văn Khương 24/04/1999 CĐ TH 17D 6,66 X CNPM CĐ TH 17PMA

66 0306171364 Nguyễn Ngọc Lễ 24/8/1999 CĐ TH 17D 6,65 X CNPM CĐ TH 17PMA

67 0306171365 Nguyễn Phan Linh 15/12/1999 CĐ TH 17D 6,43 X CNPM CĐ TH 17PMA

68 0306171366 Mai Hoàng Long 17/05/1999 CĐ TH 17D 6,45 X CNPM CĐ TH 17PMA
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